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                BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
                Năm học 2021-2022

                     Môn : Toán – Lớp 2

                 (Thời gian làm bài: 40 phút

Khô             Không kể thời gian phát đề)
	


A: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: a. Số liền trước của số lớn nhất có ba chữ số là:    
A. 998                    B. 997                     C. 999                    D. 1000
b.  Phép tính nào dưới đây có kết quả nhỏ nhất

	A. 5 x 9
	B. 18 : 2
	C. 35: 5
	D. 2 x 8


Câu 2: a) Số bị chia 40, số chia 5, thương là:

	A. A. 10
	B.7
	C. 8
	D. 9


b) Hiệu của 467 và 240  là:

	A. 272
	B. 227
	C. 707
	D. 507


Câu 3: a) Số gồm 6 trăm,  0 chục và  8 đơn vị là: 

          A. 680
                 B. 860                       C. 608                       D. 806
b) Trong hình sau có bao nhiêu hình tứ giác? 

	

	A. 7 hình                     B. 4 hình                     C. 5 hình                      D. 6 hình





Câu 4: a) Phép so sánh nào dưới đây là đúng?

         A. 700  < 900 - 300
                    B. 520 = 250              

         C. 270 > 720                               D. 890 > 880
B: PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 5.  Đặt tính rồi tính( 2 điểm)
	432 + 261
	729 + 32
	758 - 727
	485 - 128

	…………..

…………...

……………
	………….

…………..

…………..
	………….

………….

…………..
	…………..

………….

…………..


Câu 6. Tính. ( 1điểm)
	a. 216 + 65 - 81 = ………………...
                              = …………..
	    b.746 –  2  x  9 = ………………...
                                = …………..


Câu 7 . (2 điểm)  Trong vườn ươm có 438 cây giống. Người ta lấy đi 129 cây giống để trồng rừng. Hỏi trong vườn ươm còn lại bao nhiêu cây giống?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 8 . ( 1 điểm)
a) Số bé nhất có 3 chữ số là:………..
  Số lớn nhất có 3 chữ số giống nhau là:...........
b) 2 m = ……..cm 
                         2000m =………… …km             
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Bằng chữ:














